BÀI TẬP MÔN HÓA 9 (Tuần 9)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1) A, B, C là các kim loại hóa trị II. Biết:

A(r)  +  BCl2(dd)  (  ACl2(dd)  + B(r)
B(r)  +  CCl2(dd)  (  BCl2(dd)  + C(r)

Cu(r)  +  CCl2(dd)  [image: image2.png]


  

a. A, B, C đều hoạt động hóa học yếu hơn Cu.

b. A, B, C đều hoạt động hóa học mạnh hơn Cu.

c. Chỉ có A, B hoạt động hóa học mạnh hơn Cu.

d. Chỉ có C hoạt động hóa học mạnh hơn Cu.

2) Cho cùng một lượng sắt và kẽm tác dụng hết với axit clohidric.

a. Lượng H2​ thoát ra từ sắt nhiều hơn.

b. Lượng H2​ thoát ra từ kẽm nhiều hơn.

c. Lượng H2​ thoát ra từ sắt và kẽm là như nhau.

d. Không kết luận được điều gì về lượng H2 ở hai thí nghiệm.

3) Chỉ dùng nước có thể phân biệt từng chất rắn nào trong mỗi cặp chất rắn sau:

a. Na2O, K2O

b. CuO, Al2O3

c. Na2O, ZnO

d. P2O5, Na2O

4) Chỉ ra những cặp chất tác dụng được với dung dịch NaOH:

a. CuO, SO2

b. FeO, CO2

c. CO, SO2

d. P2O5, CO2
5) Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm (có lẫn hơi nước) ta dẫn mẫu khí này qua:

a. NaOH đặc




c. H2SO4 đặc



b. Nước vôi trong dư



d. Tất cả đều được.

6) Chỉ dùng nước có thể nhận biết được ba chất rắn mất nhãn nào dưới đây:

a. Al, Fe, Cu

b. Al, Na, Fe

c. Fe, Cu, Zn

d. Ag, Cu, Fe

7) Thể tích dung dịch HNO3 1M cần dùng để trung hòa hết 200ml dung dịch NaOH 2M là:

a. 400ml


b. 200ml

c. 100ml

d. 50ml

8) Hàm lượng sắt trong quặng nào dưới đây là cao nhất:

a. Hematit Fe2O3

b. Manhetit Fe3O4
c. Xiderit FeCO3
d. Pirit FeS2
9) Cho 56g Fe tác dụng với 56g Cl2. Sau phản ứng thu được một lượng muối clorua là:

a. 112g


b. 127g

c. 162,5g

d. 85,4g

10) X là một kim loại. X cho được phản ứng theo sơ đồ:
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 oxit của X.  X có thể là:

a. Na


b. K


c. Cu


d. Ba

11) Hòa tan 3,1g Na2O vào nước được 500ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol:

a. 0,2M


b. 0,1M

c. 0,05M

d. 0,025M

12) Chỉ ra các loại phân đạm:

a. KCl, NH4NO3



c. Ca3(PO4)2



b. (NH2)2CO, (NH4)2SO4


d. (NH4)2HPO4, Ca(H2PO4)2
13) Kim loại nào dưới đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH:

a. Fe


b. Cu


c. Al


d. Ag

14) Có một mẫu sắt bị lẫn tạp chất là nhôm. Có thể làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó vào:

a. Dung dịch NaOH dư



c. Dung dịch H2SO4 dư

b. Dung dịch HCl dư



d. Nước cất

15) Nung 150g CaCO3 được 22,4 dm3 CO2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng đạt:

a. 66,67%

b. 33,33%

c. 50%


d. 83,33%

16) NaOH cho được phản ứng hóa học với:

a. Cu, CuCl2, HCl



c. MgCl2, HCl, H2SO4
b. CuO, CuSO4, Al



d. CO2, CO, SO2
17) Những chất nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch:

a. NaCl, K2SO4, BaCl2



c. NaOH, KCl, MgSO4
b. Na2CO3, CaCl2, KCl



d. KNO3, Na2SO4, HCl

18) Hóa chất có thể dùng để nhận biết 3 dung dịch mất nhãn: H2SO4, BaCl2 và NaCl ở ngay lần thử đầu tiên là:

a. Bột kẽm

b. Giấy quỳ tím
c. dd Na2CO3

d. dd AgNO3​
19) Thêm 20g NaOH rắn vào 480g dung dịch NaOH 5% được dung dịch mới có nồng độ:

a. 20%


b. 8,8%

c. 4,8%

d. 3%

20) Công thức của vôi sống:

21) Ca


b. Ca(OH)2

c. CaCO3

d. CaO

22) Mica có thành phần hóa học là K2O.Al2O3.6SiO2. Phần trăm theo khối lượng của nhôm trong mica là:

a. 18,34%

b. 18%


c. 4,85%

d. 9,71%

23) Những muối nào dưới đây bị phân hủy bởi nhiệt:

a. CaCO3, Na2SO4
b. MgCO3, KClO3
c. NaCl, AgNO3
d. KCl, KMnO4
24) Dung dịch H2SO4 phản ứng được với:

a. Zn, ZnO, Zn(OH)2



c. Na2O, NaOH, NaNO3
b. Cu, CuO, Cu(OH)2



d. MgO, MgCO3, MgSO4
25) Phản ứng giữa Clo và dung dịch NaOH dùng để điều chế:

a. Thuốc tím

b. Nước Giaven

c. Clorua vôi

d. Kali clorat

26) Dẫn từ từ CO2 vào nước vôi trong cho đến dư, hiện tượng xảy ra là:

a. Nước vôi từ trong hóa đục, rồi lại từ đục hóa trong.

b. Nước vôi từ đục hóa trong, rồi lại từ trong hóa đục.

c. Nước vôi từ trong hóa đục.

d. Nước vôi từ đục hóa trong.

27) Khí CO2 dùng để dập tắt đám cháy vì:

a. CO2 không cháy được.

b. CO2 không duy trì sự cháy.

c. CO2 nặng hơn không khí và không tác dụng với oxi nên nó có tác dụng ngăn không cho vật cháy tiếp xúc với oxi.

d. CO2 là sản phẩm của phản ứng cháy nên không thể tham gia phản ứng cháy nữa.

28) Mỗi ngày cơ thể người cần 0,2mg Iot. Khối lượng dung dịch KI 2% đáp ứng yêu cầu trên là:

a. 0,26mg

b. 5,2mg

c. 13mg

d. 26mg

29) Nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên là:

a. Si


b. O


c. C


d. N

30) Tính chất của oxit bazo:

a. Tác dụng với nước cho ra bazo.






b. Tác dụng với muối cho ra muối mới và oxit mới

c. Tác dụng với oxit axit cho ra muối và nước.

d. Tác dụng với axit cho ra muối và nước.

31) Hòa tan hết 2,3g Na vào 97,8g H2O được dung dịch NaOH có nồng độ:

a. 2,35%


b. 23%


c. 4%


d. 5,879%

32) Trật tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học của các kim loại là:

a. Al, Mg, Cu

b. Zn, Fe, Ag

c. Cu, Fe, Na

d. Pb, K, Cu

33) Điều nào dưới đây đúng khi nói về phi kim:

a. Phi kim tồn tại ở thể lỏng hoặc thể khí.

b. Đa số phi kim dẫn điện tốt.

c. Phi kim chỉ tồn tại ở thể rắn.

d. Phần lớn phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt.

34) Đốt 3,2g lưu huỳnh bằng 2,4g oxi thu được một lượng lưu huỳnh dioxit nặng:

a. 5,6g


b. 6,4g


c. 4,8g


d. 3,2g

35) Cu có thể cho được phản ứng với:

a. Dung dịch HCl



c. Dung dịch H2SO​4 đặc, nóng

b. Dung dịch H2SO4 loãng


d. Dung dịch NaOH.

36) Dung dịch nào có thể chứa đồng thời các chất sau:

a. NaCl và Ba(OH)2
b. MgCl2 và NaOH
c. Na2SO4 và BaCl2
d. Na2CO3 và CaCl2
37) Chỉ ra loại phân bón kép:

a. NH4NO3

b. (NH2)2CO

c. K2SO4

d. (NH4)2HPO4
38) Điều nào sai khi nói về kim loại:

a. Đều ở thể rắn

b. Có ánh kim

c. Có tính dẻo

d. Dẫn điện tốt

39) Hòa tan hết 3,6g một kim loại hóa trị (II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại này là:

a. Zn


b. Mg


c. Fe


d. Ca

40) Những chất nào dưới đây là thù hình của nhau:

a. SO2 và SO3

b. CO và CO2

c. O2 và O3

d. FeO, Fe2O3, Fe3O4
41) Không được dùng lọ thủy tinh để chứa dung dịch:

a. HF


b. HCl


c. H2SO4

d. HNO3
